
BỘ QUỐC PHÒNG 

HỌC VIỆN QUÂN Y 

 

Số:            /TB-HVQY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Lịch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2025 

 

 

TT Họ và tên ứng viên Ngành dự tuyển Thời gian Địa điểm Trưởng Tiểu ban 
Phụ 

trách 

1.  Phạm Văn Công 
Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 
8h00 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 

Đ/c Anh 

J9 

2.  Lê Đăng Mạnh 
Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 
9h30 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 

Đ/c Anh 

J9 

3.  Nguyễn Thị Hà Khoa học y sinh 14h00 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Anh 

J9 

4.  Phạm Minh Quyết Khoa học y sinh 13h30 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Trịnh Thế Sơn  
Đ/c Qúy 

J9 

5.  Nguyễn Hoàng Trung Y học dự phòng 15h00 ngày 13/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
GS, TS Nguyễn Lĩnh Toàn 

Đ/c 

Cường J9 

6.  Vũ Thanh Bình Khoa học y sinh 14h45 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Trịnh Thế Sơn  
Đ/c Qúy 

J9 

7.  Đoàn Thị Thu Trang Khoa học y sinh 16h00 ngày 13/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Trịnh Thế Sơn  
Đ/c Qúy 

J9 

8.  Bùi Duy Hoàn Y học Quân sự 13h30 ngày 14/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Trần Ngọc Tuấn 
Đ/c Phương 

J9 

9.  Trần Văn Cường Y học Quân sự 14h45 ngày 14/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Trần Ngọc Tuấn 
Đ/c Phương 

J9 
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10.  Lê Ánh Nguyệt Y học Quân sự 16h00 ngày 14/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Trần Ngọc Tuấn 
Đ/c Phương 

J9 

11.  Nguyễn Văn Lộc Ngoại khoa 14h00 ngày 14/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Kiên 

J9 

12.  Đồng Minh Hùng Ngoại khoa 15h15 ngày 14/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Kiên 

J9 

13.  Lê Đức Hùng 

Công nghệ dược 

phẩm và bào chế 

thuốc 

7h30 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 
Đ/c Kiên 

J9 

14.  Tống Thọ Thắng Khoa học y sinh 10h00 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 1 GS, TS Nguyễn Lĩnh Toàn 
Đ/c Anh 

J9 

15.  Lê Thị Tâm Thảo Ung thư 7h30 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 1 GS, TS Nguyễn Lĩnh Toàn 
Đ/c Anh 

J9 

16.  Nguyễn Đăng Đại Khoa học y sinh 8h45 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 1 GS, TS Nguyễn Lĩnh Toàn 
Đ/c Anh 

J9 

17.  Đỗ Hữu Thành 
Tổ chức quản lý 

dược 
10h00 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 

Đ/c Kiên 

J9 

18.  Nguyễn Phương Nam 
Tổ chức quản lý 

dược 
8h45 ngày 15/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 

Đ/c Kiên 

J9 

19.  Nguyễn Văn Quỳnh Gây mê hồi sức 14h00 ngày 16/5/2025 
Hội trường BM BV 

Bỏng QG LHT 
GS, TS Nguyễn Như Lâm 

Đ/c Kiên 

J9 

20.  Lê Quang Đạo Ngoại khoa 8h00 ngày 16/5/2025 
Phòng họp Bộ môn 

BM1 PGS,TS Đặng Hoàng Anh 

Đ/c 

Cường J9 

21.  Nguyễn Thế Anh Ngoại khoa 9h30 ngày 16/5/2025 
Phòng họp Bộ môn 

BM1 
PGS, TS Đặng Hoàng Anh 

Đ/c 

Cường J9 

22.  Trần Thị Dịu Hiền Ngoại khoa 8h00 ngày 16/5/2025 
Hội trường BM BV 

Bỏng QG LHT 
GS, TS Nguyễn Như Lâm 

Đ/c Kiên 

J9 

23.  Hoàng Văn Vụ Ngoại khoa 9h30 ngày 16/5/2025 
Hội trường BM BV 

Bỏng QG LHT 
GS, TS Nguyễn Như Lâm 

Đ/c Kiên 

J9 
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24.  Nguyễn Văn Thuần Nội khoa 7h30 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Lê Việt Thắng 
Đ/c Anh 

J9 

25.  
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
Nội khoa 8h45 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Lê Việt Thắng 

Đ/c Anh 

J9 

26.  Nguyễn Vũ Thắng Nội khoa 10h00 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Lê Việt Thắng 
Đ/c Anh 

J9 

27.  Nguyễn Trương Toàn 
Tổ chức quản lý 

dược 
13h30 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 

Đ/c Anh 

J9 

28.  Nguyễn Hoàng Sơn 
Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 
13h30 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Phạm Quốc Toản 

Đ/c Anh 

J9 

29.  Phan Thị Tố Như Nội khoa 15h00 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Phạm Quốc Toản 
Đ/c Anh 

J9 

30.  Ngô Hoàng Yến Nhi 
Tổ chức quản lý 

dược 
8h45 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 

Đ/c Anh 

J9 

31.  Ngô Đình Nhân 
Tổ chức quản lý 

dược 
10h00 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trịnh Nam Trung 

Đ/c Anh 

J9 

32.  Vũ Trí Linh Y học cổ truyền 8h00 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Hồng 
Đ/c 

Cường J9 

33.  Ngô Thị Khuyên Y học cổ truyền 9h30 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Hồng 
Đ/c 

Cường J9 

34.  
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
Y học cổ truyền 13h30 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Hồng 

Đ/c 

Cường J9 

35.  Lê Ngọc Bích Sơn Y học cổ truyền 15h00 ngày 16/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nguyễn Văn Hồng 
Đ/c 

Cường J9 

36.  Lê Khắc Tẩn 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
7h30 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Vũ Quang Vinh 

Đ/c Qúy 

J9 

37.  Đỗ Trung Quyết 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
8h45 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Vũ Quang Vinh 

Đ/c Qúy 

J9 
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38.  Đỗ Tuấn Anh Ngoại khoa 9h00 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Nguyễn Thành Bắc 
Đ/c Qúy 

J9 

39.  Hoàng Tuấn Hoàng 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
15h00 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Vũ Quang Vinh 

Đ/c Qúy 

J9 

40.  Bùi Tuấn Anh 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
13h30 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Vũ Quang Vinh 

Đ/c Qúy 

J9 

41.  
Nguyễn Thị Hương 

Giang 

Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
10h00 ngày 19/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Vũ Quang Vinh 

Đ/c Qúy 

J9 

42.  Cao Văn Hiệp Khoa học thần kinh 8h00 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 3 GS, TS Cao Tiến Đức 
Đ/c Kiên 

J9 

43.  Nguyễn Chí Quyết Ngoại khoa 7h30 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

44.  Trần Huy Hùng Ngoại khoa 8h45 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

45.  Tạ Quang Tú Ngoại khoa 10h00 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

46.  Lê Bá Hạnh Ngoại khoa 14h00 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Qúy 

J9 

47.  Vũ Minh Phúc Nội khoa 7h30 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Lường Công Thức 
Đ/c Qúy 

J9 

48.  Bùi Phương Thảo Khoa học thần kinh 9h30 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 3 GS, TS Cao Tiến Đức 
Đ/c Kiên 

J9 

49.  Hà Thị Hải Khoa học y sinh 9h00 ngày 20/5/2025 Phòng Bộ môn K90 PGS, TS Ngyễn Đặng Dũng 
Đ/c Qúy 

J9 

50.  Nguyễn Văn Chuẩn Ngoại khoa 13h30 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

51.  Đặng Hoàng Nam Ngoại khoa 14h45 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 
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52.  Nguyễn Minh Châu Ngoại khoa 16h00 ngày 20/5/2025 
Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 

PGS, TS Vũ Nhất Định-Học 

viện Quân y 

Đ/c 

Cường J9 

53.  Lê Thanh Tùng Ngoại khoa 7h30 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Qúy 

J9 

54.  
Trần Thanh Thái 

Nhân 
Ngoại khoa 8h45 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 

Đ/c Qúy 

J9 

55.  Lê Quang Thiện Ngoại khoa 10h00 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Qúy 

J9 

56.  Nguyễn Vũ Thắng Nội khoa 8h45 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Lường Công Thức 
Đ/c Qúy 

J9 

57.  Trần Trà Giang Nội khoa 10h00 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Lường Công Thức 
Đ/c Qúy 

J9 

58.  Hoàng Minh Lợi Nội khoa 13h30 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Lường Công Thức 
Đ/c Qúy 

J9 

59.  Trần Tất Đạt Nội khoa 7h30 ngày 20/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Lường Công Thức 
Đ/c Qúy 

J9 

60.  Nguyễn Văn Kỳ Khoa học y sinh 14h00 ngày 21/5/2025 
Phòng Bộ môn Sinh 

lý học 
PGS, TS Trần Hải Anh 

Đ/c Qúy 

J9 

61.  
Lê Thành Khánh 

Phong 
Gây mê hồi sức 13h30 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 

Đ/c Kiên 

J9 

62.  Lê Tất Cường Gây mê hồi sức 15h00 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Văn Nam 
Đ/c Kiên 

J9 

63.  Vũ Kiệt Dương Khoa học y sinh 15h15 ngày 21/5/2025 
Phòng Bộ môn Sinh 

lý học 
PGS, TS Trần Hải Anh  

Đ/c Qúy 

J9 

64.  Nguyễn Thị Huế Khoa học y sinh 8h00 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Tạ Bá Thắng 
Đ/c Anh 

J9 

65.  Trần Danh Khới Khoa học y sinh 9h30 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Tạ Bá Thắng 
Đ/c Anh 

J9 



6 
 

66.  Lê Văn Cơ Nội khoa 7h30 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trần Việt Tú 
Đ/c Kiên 

J9 

67.  Đỗ Thị Hồng Khanh Nội khoa 8h45 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trần Việt Tú 
Đ/c Kiên 

J9 

68.  Nguyễn Việt Dũng Nội khoa 10h00 ngày 21/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS, TS Trần Việt Tú 
Đ/c Kiên 

J9 

69.  Khổng Hạnh Nguyên 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
13h30 ngày 21/5/2025 

Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

70.  Bạch Minh Quang 
Phẫu thuật tạo hình, 

tái tạo và thẩm mỹ 
15h00 ngày 21/5/2025 

Phòng ĐHHL, Tầng 

4, Tòa S1 
PGS, TS Vũ Nhất Định 

Đ/c 

Cường J9 

71.  Ma Chính Lâm Ung thư 13h30 ngày 22/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Nghiêm Đức Thuận 
Đ/c Anh 

J9 

72.  Đào Thị Thu Trang Ung thư 15h00 ngày 22/5/2025 Phòng BVLA số 2 
PGS, TS Nghiêm Thị Minh 

Châu 

Đ/c Anh 

J9 

73.  Đào Văn Nhật Ngoại khoa 8h00 ngày 23/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS,TS Nguyễn Phú Việt  
Đ/c Kiên 

J9 

74.  Cao Quyết Thắng Ngoại khoa 9h30 ngày 23/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS,TS Nguyễn Phú Việt y 
Đ/c Kiên 

J9 

75.  Nguyễn Đức Thoại Ngoại khoa 13h30 ngày 23/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS,TS Nguyễn Phú Việt  
Đ/c Kiên 

J9 

76.  Trần Ngọc Tuấn Ngoại khoa 15h00 ngày 23/5/2025 Phòng BVLA số 3 PGS,TS Nguyễn Phú Việt  
Đ/c Kiên 

J9 

77.  Trương Văn Khương Gây mê hồi sức 7h30 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên 
Đ/c Kiên 

J9 

78.  Lê Hữu Trí Gây mê hồi sức 8h45 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên 
Đ/c Kiên 

J9 

79.  
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Gây mê hồi sức 10h00 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên 

Đ/c Kiên 

J9 

80.  Đặng Khải Toàn Ngoại khoa 13h30 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên Đ/c Qúy 



7 
 

J9 

81.  Nguyễn Văn Dinh Ngoại khoa 15h00 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên 
Đ/c Qúy 

J9 

82.  
Nguyễn Thị Việt 

Chinh 
Nội khoa 13h30 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Tạ Bá Thắng 

Đ/c Phương 

J9 

83.  Trịnh Ngọc Duy Nội khoa 15h00 ngày 27/5/2025 Phòng BVLA số 2 PGS, TS Tạ Bá Thắng 
Đ/c Phương 

J9 

84.  Vũ Thị Minh Thu  Nội khoa 7h30 ngày 28/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS,TS Phạm Quốc Toản  
Đ/c Qúy 

J9 

85.  Nguyễn Thành Công Nội khoa 10h00 ngày 28/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Phạm Quốc Toản 
Đ/c Qúy 

J9 

86.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Nội khoa 8h45 ngày 28/5/2025 Phòng BVLA số 1 PGS, TS Phạm Quốc Toản 

Đ/c Qúy 

J9 

 

- Phòng Trang bị vật tư và phòng Khoa học Quân sự đảm bảo hệ thông máy tính, màn hình led, máy chiếu, loa, 

micro tại các phòng bảo vệ./. 

 

Nơi nhân: 
- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo); 

- BVQY 103, BV BQG LHT (QM); 

- J2, J5, J6, J7 (QM); 

- K10. K40; 

- K55, K56, K85, K90 (QM); 

- AM1, AM2, AM3, AM6, AM5, AM11, AM12 (QM); 

- BM1, BM2, BM7, BM9, BM12 (QM); 

- Lưu: VT, J9, Q.50. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn 
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